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	Nội dung
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	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

	14.  Trẻ giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động. 

	- Bật - nhảy từ trên cao xuống (cao 30 - 35cm). 
- Đi bước  lùi liên tiếp khoảng 3m. 

	- HĐ học - Bật - nhảy từ trên cao xuống (cao 45 cm). 
-  Chơi ngoài trời 
- Đi bước  lùi liên tiếp khoảng 3m. 
- Tổ chức cho trẻ chơi ở hoạt động ngoài trời, chơi các góc vận động 

	16.Trẻ kiểm soát được vận động đi, chạy
	- Chạy đổi hướng theo vật chuẩn

	- HĐchơi:
- Tổ chức chơi ngoài trời , chơi vận động, ý thích 


	 17. Trẻ thể hiện sự nhanh, mạnh, khéo trong thực hiện bài tập tổng hợp 
- Chạy liên tục theo hướng thẳng 15m trong 10 giây. 
+ Trườn theo hướng thẳn
	- Chạy liên tục theo hướng thẳng 15m trong 10 giây
+ Trườn theo hướng thẳng


	- HĐ học: 
- Trườn theo hướng thẳng
- Chạy liên tục theo hướng thẳng 15m trong 10 giây
- HĐchơi: Chơi ở góc vận động  chơi ở mọi lúc mọi nơi 



	5.  Trẻ biết thực hiện được một số việc  khi được nhắc nhở.
- Tự rửa tay bằng xà phòng. Tự lau mặt, đánh răng.
-  Tự thay áo, quần khi bị ướt bẩn.
	- Nhận biết đồ dùng vệ sinh cá nhân của bản thân và rửa tay bằng xà phòng, lau mặt, đánh răng đúng thao tác
- Ích lợi của việc giữ gìn vệ sinh thân thể đối với SK con người
	- HĐ ăn/ngủ, vệ sinh:
- Dạy trẻ vệ sinh rữa tay rữa mạt trước khi ăn.
- Dạy kỹ năng sống về cách mặc quần áo phù hợp . cách cài khuy áo 
- Trò chuyện về ích lợi giữ gìn sức khỏe
- HĐ chơi: Tổ chức cho trẻ chơi trò chơi “ Chọn đúng” Đánh răng....


	. 9. Trẻ nhận ra bàn là, bếp đang đun, phích nước nóng,...là nguy hiểm không đến gần. Biết các vật sắc nhọn không nên nghịch.
	- Dạy trẻ nhận biết các vật dụng nguy hiểm, giáo dục trẻ không đến gần. 
- Không chơi các vật dụng nguy hiểm.
	Hđ mọi lúc mọi nơi: 
- Giáo dục trẻ biết phòng tránh các loại đồ dùng dụng cụ trong gia đình nguy hiểm .
- Đón trả trẻ , trò chuyện hằng ngày:
- Làm quen một số quy định an toàn đối với trẻ.
- HĐ chơi:  Chơi ngoài trời 
- Tránh những nơi nguy hiểm  không chạy nhảy leo trèo 
 Chơi các góc “ Gạch bỏ những hành vi sai, nguy hiểm , các tình huống xãy ra để phòng trách  ”
- Dạy kỹ năng sống cho trẻ “ Phòng tránh nguy hiểm ”

	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	29. Trẻ quan tâm đến chữ số, số lượng.
	 - Quan sát, đếm, quan tâm đến các con số và số lượng.
	- HĐ học : Tổ chức cho trẻ được làm quen vơi các chữ số và số lượng xung quanh lớp học, về đúng số nhà , ai ở trong nhà này, số xe, số nhà 
- HĐ chơi: Chơi ý thích 
Nhặt lá, đếm lá, vẽ, xếp hột hạt với các chữ số, ô ăn quan, cắp cua...
 - Chơi các góc - Tổ chức các trò chơi bán hàng
Trò chơi:“ “Sách số của bé”, chơi với các con số, chơi đômi nô.
- HĐ ăn/ngủ, vệ sinh: Đếm số lượng  các bạn , đò dùng, ký hiệu đồ dùng cá nhân


	30. Trẻ biết đếm trên đối tượng trong phạm vi 3.
	Đếm trên đối tượng trong phạm vi 3. Nhận biết số 3

	- HĐ học: 
- Đếm trên đối tượng trong phạm vi 3. Nhận biết số 3
-  HĐ chơi: Chơi hoạt động góc, các trò chơi trong góc học tập cũng cố lại số lượng 3, chơi ý thích 
- HĐ góc : Trẻ phân chia đồ dùng tương ứng với số lượng bạn trong nhóm 
- Đón trả trẻ : Trò chuyện với trẻ về chủ đề các thành viên trong gia đình số người 

	31. Trẻ so sánh được, kích thước, số lượng của hai nhóm đối tượng trong phạm vi 3  bằng các cách khác nhau và  nói được các từ bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn.
	+ So sánh số lượng của hai nhóm đối tượng trong phạm vi 3 (Số 3   tiết 2)

	- HĐ học:  So sánh số lượng của hai nhóm đối tượng trong phạm vi 3 (Số 3   tiết 2)
-  HĐ chơi: Về đúng số nhà, ai đếm đúng, ai biết đếm thêm nữa , tạo nhóm  nhận biết được nhiều hơn ít hơn 


	32. Trẻ biết tách, gộp hai nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 3, đếm và nói kết quả
	Tách gộp một nhóm đối tượng trong phạm vi 3. (Số 3 tiết 3
	- HĐ học: 
Tách gộp một nhóm đối tượng trong phạm vi 3. (Số 3 tiết 3

	27. Trẻ nói lên được nhận xét, trò chuyện về đặc điểm, sự khác nhau, giống nhau của các đối tượng được quan sát.
	 - Đặc điểm, công dụng và cách sử dụng đồ dùng, đồ chơi.

	- HĐ học: 
- Đồ dùng trong gia đình
-  HĐ chơi: Chơi các góc và chơi ngoài trời vẽ ,nặn ,xé dán, tô, nối ,phân nhóm đồ dùng, trải nghiệm 
- HĐ ăn/ngủ, vệ sinh: Nhận biết được các đồ dùng trong gia đình thông qua ăn ngũ 

	41. Trẻ nói được họ, tên, công việc của bố, mẹ, các thành viên trong gia đình khi được hỏi, trò chuyện, xem ảnh về gia đình..
	- Họ tên, công việc của bố mẹ, những người thân trong gia đình và công việc của họ. 
- Một số nhu cầu gia đình
	- HĐ học: - Gia đình thân yêu của bé
\- Đón trả trẻ , trò chuyện 
- Biết được các thành viên trong gia đình của bé.
-  HĐ chơi: Chơi trò chơi phân vai , học tập 


	42. Trẻ nói được địa chỉ của gia đình mình khi được hỏi, trò chuyện
	- Tìm hiểu về gia đình bé
- Ngôi nhà của bé
- Trò chơi: Nhà bạn ở đâu; Về đúng nhà
	- HĐ học: - Ngôi nhà gia đình ở
- Đón trả trẻ , trò chuyện 
- Biết được địa chỉ gia đình , số điện thoại 
-  HĐ chơi: Chơi trò chơi phân vai , học tập 


	
LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ 

	52. Trẻ nói rõ để người nghe có thể hiểu được
	- Phát âm các tiếng có chứa các âm khó.
- Trả lời và đặt câu hỏi “Ai?” “ cái gì?” “ Ở đâu?” “Khi nào?”
- Nói, thể hiện cử chỉ, điệu bộ, nét mặt phù hợp với yêu cầu, hoàn cảnh giao tiếp.
	- HĐ học: Dạy trẻ trên tiết học thông qua trao đổi giao tiếp, hỏi đáp trả lời giữa cô với trẻ
Yêu cầu trẻ trả lời phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp 
Hoạt động lao động tự phục vụ : 
- Dạy trẻ lấy, cất sắp xếp đồ dùng đồ chơi và làm một số việc tự phục vụ 
+ Chơi trò chơi “ Làm theo yêu cầu của cô” “ Làm theo người chỉ dẫn ”

	56. Trẻ đọc thuộc thơ, ca dao, đồng dao
	Nghe, đọc một số bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ... phù hợp với độ tuổi 
	- HĐhọc: Đọc bài thơ
- Em yêu nhà em; Tác giả “ĐoànThị lam Luyến”
. Cô giáo của con (.Ngô Xuân Miện) 
- Đón trả trẻ , trò chuyện hằng ngày: Kết hợp cho trẻ đọc bài thơ và trò chuyện vè cảm xúc
- HĐchơi: + Dạo chơi trong ngoài trời , chơi ở các góc nghe cá bài thơ về gia đình 
 HĐ ăn/ngủ, vệ sinh: Tổ chức cho trẻ đọc thơ lồng ghép vào các hoạt động 

	57. Trẻ biết kể lại chuyện có mở đầu, kết thúc. 

	Kể lại chuyện đã được nghe.
- Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi. 
	-HĐhọc: 
+ Chuyện : -Tích Chu. 
+ Nhổ củ cải  “Phỏng theo truyện dân gian Nga”
HĐchơi: Tổ chức cho trẻ chơi trong góc học tập nhằm cũng cố lại cho trẻ phát huy được tính sáng tạo cho trẻ
HĐ ăn/ngũ, vệ sinh: Cho trẻ được nghe lại chuyện trước khi đi ngũ và trong lúc vệ sinh 

	58. Trẻ bắt chước được giọng nói, điệu bộ của nhân vật trong truyện.

	- Đóng  kịch
	-HĐhọc: 
- Đóng kịch Nhổ củ cải :
HĐchơi:  Chơi đóng vai
 

	61. Trẻ biết chọn sách để xem, cầm sách đúng chiều và giở từng trang để xem tranh ảnh “đọc” sách theo tranh minh họa.

	- Xem và nghe đọc các loại sách khác nhau

	- HĐhọc: 
+ Hướng dẫn sữ dụng các loại sách vở , đồ dùng nhận ra được ký hiệu 
- HĐchơi: Trẻ được chơi ở góc sách biết xem sách xam tranh
 

	
	
	

	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI 

	80. Trẻ nói được tên, tuổi, giới tính của bản thân, tên bố, mẹ 
	- Nhận thức được về bản thân và một số người thân ( tên, tuổi giới tính của bản thân, tên bố, tên mẹ)
	- HĐhọc: 
- Trẻ biết tên tuổi của bố  mẹ mạnh dạn tự tin khi kể về gia đình 
- HĐchơi: 
+ Trẻ chơi theo ý thích tự chọn đồ chơi góc chơi 
- Tham gia các hoạt động của gia đình và nhà trường 
- HĐ: Đón trả trẻ 
-  Trẻ nói lên cảm xúc về gia đình người thân quan tâm chia sẽ 
- HĐ lao động vệ sinh:
- Sắp xếp đồ dùng , nhận biết  được đồ dùng có trong gia đình
 

	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ

	67. Trẻ hát đúng giai điệu, lời ca, hát rõ lời và thể hiện sắc thái của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ

	Nghe và nhận ra các loại nhạc khác nhau( Nhạc Thiếu nhi, dân ca)
- Chú ý lắng nghe, nhận ra giai điệu quen thuộc, hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc thái tình cảm của bài hát.  
	- HĐ học : 
+ Hát :                     
 - Nhà của tôi (Thu Hiền),  
-Cả nhà thương nhau (Phan Văn Minh) 
- Cô và mẹ (Phạm Tuyên)
- Nghe hát :Tổ ấm gia đình(Hoàng Vân)  Bàn tay mẹ, hát ru con
- HĐchơi: Chơi ngoài trời, chơi trong lớp, chơi tự chọn trẻ được hạt và nghe các bài hát về gia đình  
- HĐ/ngủ : Trẻ nghe thêm những làn điệu dân ca quen thuộc 

	68. Trẻ vận động nhịp nhàng theo nhịp điệu các bài hát, bản nhạc với các hình thức( vỗ tay theo nhịp, tiết tấu, múa)
	- Vận động nhịp nhàng theo giai điệu của các bài hát, bản nhạc.

	- HĐ học : 
+VĐ                    
 - Nhà của tôi (Thu Hiền),  
-Cả nhà thương nhau (Phan Văn Minh) 
- Cô và mẹ (Phạm Tuyên)


	73. Trẻ biết vẽ phối hợp các nét thẳng, xiên, ngang, cong tròn tạo thành bức tranh có màu sắc và bố cục.
	- Sử dụng các kỹ năng vẽ các nét, xiên, ngang, cong tròn  để tạo ra các sản phẩm có màu sắc, kích thước, hình dáng, đường nét.

	- HĐ học : 
-Vẽ , tô  màu người thân trong gia đình,
-Vẽ,  tô màu ngôi nhà 
- HĐchơi: Tổ chức cho trẻ chơi góc nghệ thuật trong lớp , chơi vẽ tự do trên sân trường - - Đón trả trẻ: Trẻ vẽ theo ý thích của trê về gia đình 

	74. Trẻ biết xé , cắt theo đường thẳng, đường cong...và dán thành sản phẩm có màu sắc, bô cục
	Sử dụng kỹ năng xé, cắt, dán các bức tranh phù hợp với chủ đề: 

	- HĐ học : 

- Cắt dán ngôi nhà


	75. Trẻ biết làm lõm, dỗ bẹt, bẻ loe, vuốt nhọn, uốn cong đất nặn để nặn thành sản phẩm có nhiều chi tiết.

	.Biết sử dụng một số kỹ năng nặn trong hoạt động tạo hình để tạo ra sản phẩm có nhiều chi tiết.

	- HĐ Góc 
- Nặn đồ dùng gia đình( Đò dùng để ăn, đồ dùng để uống)
- HĐchơi: Tổ chức cho trẻ chơi các trò chơi xâu, xếp, đính, dán trang trí tạo thành sản phẩm 

	76. Trẻ biết phối hợp các kỹ năng gấp, xếp hình để tạo thành các sản phẩm có màu sắc, hình dáng khác nhau
	- Làm bưu thiếp tặng cô giáo.

	- HĐ học 
Làm quà tặng cô giáo 






                              
                                       

